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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HÀ NAM

V/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng

thị trấn Bình Mỹ- huyện Bình Lục- tỉnh Hà Nam
----------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo các Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị ban hành kèm theo Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 728/QĐ-UB ngày 07/7/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch thị trấn Bình Mỹ- huyện Bình Lục;

Xét đề nghị của UBND huyện Bình Lục (tại Tờ trình số 22/TTr-UB ngày 31/3/2004) và đề nghị của Sở Xây Dựng (tại Tờ trình số 116/TTr-SXD ngày 06/4/2004) về việc xin phê duyệt quy hoạch xây dựng thị trấn Bình Mỹ- huyện Bình Lục- tỉnh Hà Nam,   

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bình Mỹ- huyện Bình Lục- tỉnh Hà Nam, với những nội dung sau:
1. Quy hoạch định hướng xây dựng thị trấn Bình Mỹ:

1.1. Phạm vi quy hoạch: Gồm toàn bộ thị trấn Bình Mỹ, diện tích 283,88 ha; được xác định như sau:

+ Phía  Đông: Giáp xã Trung Lương và sông Sắt.

+ Phía Tây: Giáp xã An Mỹ, xã Đồn Xá và sông Biên Hoà.

+ Phía Nam: Giáp xã  An Đổ và xã Mỹ Thọ.

+ Phía Bắc: Giáp xã An Mỹ, xã Đồn Xá.

1.2. Tính chất: Là Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của huyện Bình Lục, trung tâm giao lưu văn hoá trao đổi kinh tế và dịch vụ thương mại, nhân tố thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc phòng của tiểu vùng. Là đô thị cửa ngõ phía Đông Nam của tỉnh Hà Nam.

1.3. Quy mô dân số và lao động:

- Dân số thị trấn Bình Mỹ năm 2001 là 5,181 người. 

- Dự báo dân số: 

+ Năm 2010:    7.700 người.

+ Năm 2020:   10.000 người.

1.4. Quy mô đất đai:

	STT
	Lo¹i ®Êt
	Ký hiệu
	Dự kiến 
	Dù kiÕn QH 2020

	
	
	
	DT (ha)
	TL (%)
	m2/ng
	DT (ha)
	TL (%)
	m2/ng

	A
	Đất dân dụng 
	
	90,00
	68,39
	116,88
	131,50
	72,05
	131,50

	1.
	Đất ở
	B
	47,90
	36,40
	62,21
	75,20
	41,21
	75,20

	
	- Đất ở hiện trạng
	BC
	36,20
	
	
	36,20
	
	

	
	- Đất ở mới
	BA, BB
	11,70
	
	
	39,00
	
	

	2.
	Đất công cộng, dịch vụ
	A
	6,80
	5,17
	8,83
	8,60
	4,71
	8,60

	3.
	Đất cây xanh, TDTT
	CX
	8,50
	6,46
	11,04
	9,90
	5,42
	9,90

	4.
	Đất cơ quan, trường học
	A
	16,20
	12,31
	21,04
	17,90
	9,81
	17,90

	5.
	Đất giao thông đô thị
	
	10,60
	8,05
	13,77
	19,90
	10,90
	19,90

	B
	Đất ngoài dân dụng
	
	41,60
	31,61
	54,03
	51,00
	27,95
	51,00

	1
	Đất công nghiệp kho tàng
	A
	20,40
	15,50
	26,49
	29,80
	16,33
	29,80

	2
	Đất giao thông đối ngoại
	
	15,60
	11,85
	20,26
	15,60
	8,55
	15,60

	3
	Đất tôn giáo
	A
	0,60
	0,46
	0,78
	0,60
	0,33
	0,60

	4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NT,NĐ
	3,80
	2,89
	4,94
	3,80
	2,08
	3,80

	5
	Đất cây xanh cách ly
	CXCL
	0,80
	0,61
	1,04
	0,80
	0,44
	0,80

	6
	Bãi rác tập trung
	R
	0,40
	0,30
	0,52
	0,40
	0,22
	0,40

	
	Tổng cộng 
	
	131,60
	100,00
	170,91
	182,50
	100,00
	182,50


1.5. Định hướng phát triển không gian đô thị và phân khu chức năng:

1.5.1. Định hướng phát triển không gian đô thị: Từng bước mở rộng thị trấn Bình Mỹ vào 2 khu vực phía Bắc và phía Nam của Quốc Lộ 21A. Gắn quy hoạch mới với việc đô thị hoá các làng xóm xung quanh.

1.5.2. Phân khu chức năng:

a) Khu dân cư: Các khu dân cư cũ sẽ mở rộng và hình thành các khu dân cư mới xen kẽ vào các khu dân cư cũ, đồng thời xây dựng các khu dân cư mới phát triển đều về các phía.
b) Công nghiệp: Bố trí cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đặt tại phía Đông Bắc thị trấn.
c) Khu trung tâm:

Theo quy hoạch năm 1989 và hiện trạng, tiến hành điều chỉnh như sau:

- Các cơ quan công sở hiện có: Giữ nguyên vị trí, chỉnh trang cải tạo lại cho khang trang, hiện đại.

- Vị trí chợ hiện nay: Được giữ lại cải tạo, nâng cấp.
- Khu vực sân vận động hiện tại: Cải tạo thành vườn hoa cây xanh, quảng trường trước cổng UBND huyện và cơ quan công sở bao quanh.

- Khu văn hoá, thể dục thể thao: Xây dựng trên khu đất ruộng phía Đông Bắc thị trấn (nằm cạnh tuyến đường liên xã và trục đường chính đô thị) bao gồm các công trình nhà văn hoá, sân vận động, bể bơi, nhà thi đấu đảm bảo thi đấu cho thị trấn và toàn huyện.

- Trung tâm y tế huyện: Phát triển cải tạo trên cơ sở hiện có, đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ nhân dân thị trấn và toàn huyện.

- Trường học: Mở rộng diện tích và cải tạo để đạt trường chuẩn trên cơ sở hiện có; trường dạy nghề đặt ở phía Tây Nam thị trấn (cạnh trường dân lập).

- Nhà văn hoá cũ: Chuyển làm khu hội trường. 

- UBND thị trấn: ở phía Nam khu thể dục thể thao.

- Ngân hàng chính sách xã hội: ở sau Trung tâm y tế huyện.

- Bến xe: Bố trí đối diện ga đường sắt (tại khu đất của Công ty lương thực).

1.6. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật:

1.6.1. Giao thông:

a) Giao thông đối ngoại:

- Quốc lộ 21A: Đường cấp 2 đồng bằng; mặt cắt 21,5 m, trong đó mặt rộng 15 m, hè phía Bắc rộng 6 m, rãnh phía Nam rộng 0.5 m.

- Đường ĐT974 (64 cũ): Nâng cấp thành đường cấp IV đồng bằng; mặt cắt 17 m, trong đó mặt rộng 7 m, hè mỗi bên rộng 10 m.

b) Giao thông nội thị:
- Đường trung tâm: Trục đường qua trước cổng UBND huyện được xây dựng có mặt cắt 15 m, trong đó mặt rộng 5 m, hè mỗi bên rộng 5 m.

- Đường khu vực: 

+ Loại mặt cắt 17 m, trong đó mặt rộng 7 m, hè mỗi bên rộng 5 m.

+ Loại mặt cắt 15 m, trong đó mặt rộng 5 m, hè mỗi bên rộng 5 m. 

+ Loại mặt cắt 13 m, trong đó mặt rộng 5 m, hè mỗi bên rộng 4 m.

1.6.2. San nền: Cao độ khống chế xây dựng cho thị trấn là H ( 3,0 m; cụ thể như sau:

a) Đối với khu đô thị cũ: Gồm các công trình công cộng, nhà ở dọc QL 21A và dọc trục đường Tỉnh lộ ĐT974, khu vực làng xóm được giữ nguyên cao độ hiện trạng. Khi xây dựng các công trình mới hướng dẫn cho nhân dân cải tạo và xây dựng theo đúng quy hoạch đảm bảo cao độ nền xây dựng hài hoà với khu vực.

b) Đối với các khu vực quy hoạch xây dựng mới: Trên đất canh tác nông nghiệp có cao độ hiện trạng nền thấp, phải tôn nền đảm bảo H ( 3,0 m. Bao gồm các khu dân cư, trung tâm thể thao, sân vận động, các công trình công cộng khác. 

Cao độ nền tối thiểu khống chế tại các ngả giao nhau của đường, cao nhất là +5,4m, thấp nhất +3,0m.

1.6.3. Thoát nước:
- Mạng lưới: Thiết kế hệ thống thoát nước sử dụng cống thoát nước chung.

- Kết cấu: Dùng kết cấu cống hỗn hợp; Cống ngầm BTCT và cống hộp.

- Chế độ hoạt động: Tự chảy khi mực nước kênh mương thấp. Bơm cưỡng bức khi mực nước kênh mương cao.

- Hướng thoát nước: Đường phân lưu vực chính là trục QL21A, đường ĐT974 qua thị trấn:

+ Lưu vực 1 phía Tây: Chảy vào sông Biên Hoà.

+ Lưu vực 2 phía Đông: Chảy ra sông Sắt thông qua các miệng xả.

1.6.4. Cấp nước:

a) Tiêu chuẩn cấp nước:


- Nước sinh hoạt (Qsh)


: 120 l/người ngày đêm. 


- Nước cấp cho tiểu thủ công nghiệp
: 20% Qsh.


- Nước cấp cho công trình công cộng
: 20% Qsh.


- Nước tưới cây rửa đường


: 10% Qsh.

b) Nhu cầu cấp nước: Đến năm 2020 là 2.300 m3/ ngày đêm.
c) Nguồn nước: sử dụng nguồn nước mặt từ Sông Sắt chảy qua địa phận thị trấn để cấp nước cho các nhu cầu của thị trấn.
d) Nhà máy nước: Nâng cấp nhà máy nước với công suất 1.000 m3/ngày đêm và xây dựng một nhà máy cấp nước mới với công suất 1300 m3/ngày đêm đặt tại phía Đông Bắc của thị trấn (giáp sông Sắt) với diện tích dự kiến 0,5ha.

1.6.5. Cấp điện:

a) Chỉ tiêu cấp điện:

- Đợt đầu: 100W/người, tương ứng 200KWh/người năm.

- Tương lai: 230W/người năm (700KWh/người năm.

- Công nghiệp thủ công nghiệp: 150 KW ( 250KW/ha.

b) Tổng nhu cầu dùng điện của thị trấn Bình Mỹ: 3094KW.

c) Phương án cấp điện:

- Nguồn điện: Lấy từ lưới điện 35KV hiện có.

- Mạng lưới chiếu sáng bố trí đi nổi, đèn thuỷ ngân cao áp 125W( 250W/220V; đường có mặt cắt ( 13m bố trí  chiếu sáng 2 bên hè đường; đường có mặt cắt ( 10,5m bố trí 1 tuyến chiếu sáng; các trạm biến áp dùng trạm xây.
1.6.6. Thoát nước bẩn ( VSMT:
a) Chỉ tiêu tính toán:

- Chỉ tiêu tính toán cho thoát nước bẩn: Tính bằng chỉ tiêu nước sinh hoạt.

- Chỉ tiêu thu gom chất thải rắn: 0,7 ( 0,8kg/người ngày tính cho 80% dân số.

- Đất nghĩa địa: 0,01 ha ( 0,06 ha/1000 dân.

b) Hệ thống thoát nước: Tương lai là hệ thống riêng một nửa; đợt đầu hệ thống thoát nước là hệ thống chung thoát cả nước bẩn và nước mưa.
c) Chất thải rắn: Thu gom để đưa về bãi rác chung của tỉnh.

d) Nghĩa địa: Tập trung ở phía Bắc và phía Nam của thị trấn, quy mô 3,8ha.


1.7. Khái toán vốn đầu tư: 83 tỷ đồng.

Trong đó:
- Giao thông: 54 tỷ đồng.

- Cấp nước: 7 tỷ đồng.

- Cấp điện: 5 tỷ đồng.




- Thoát nước- VSMT: 17 tỷ đồng.

2. Quy hoạch chi tiết sử dụng đất khu trung tâm thị trấn Bình Mỹ:

2.1. Giới hạn khu trung tâm:

- Phía Bắc: Giáp ruộng 2 lúa.
- Phía Nam: Giáp Quốc lộ 21A.

- Phía Đông: Giáp đường liên xã.

- Phía Tây: Giáp khu dân cư.

2.2. Tính chất: Khu trung tâm được xây dựng những hạng mục công trình tiêu biểu cho cơ quan hành chính của huyện và các công trình dịch vụ thương mại, văn hoá, thể dục thể thao, y tế, giáo dục cấp huyện.

2.3. Quy mô: Dân số: 1520 người; Diện tích đất đai: 54,47 ha.

2.4. Cơ cấu tổ chức quy hoạch:

- Khu trung tâm chính trị (khu hành chính công sở): Trên cơ sở hiện trạng sẵn có, cải tạo, nâng cấp đảm bảo yêu cầu sử dụng và mỹ quan đô thị; cụ thể:

+ Cải tạo, xen cấy thêm công trình vào các trục không gian trước UBND huyện và Huyện uỷ, mở rộng đường, giải quyết hệ thống cây xanh gắn liền trục đô thị.

+ Nhà văn hoá chuyển làm  khu hội trường.

+ Trường Nguyễn Khuyến  giữ nguyên vị trí cải tạo mở rộng.

+ Chợ được giữ nguyên vị trí hiện tại để cải tạo nâng cấp.

+ Khu TT thể dục thể thao (công trình văn hoá, triển lãm, bể bơi, nhà thi đấu, sân vận động) bố trí về phía Đông Bắc thị trấn.  

- Chỉ tiêu các lô đất ở trong khu vực trung tâm không vượt quá 160m2/hộ (đối với nhà liền kề) và không quá 400 m2/hộ (đối với nhà vườn). Ngoài ra xây dựng một số nhà chung cư tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân không có điều kiện mua đất làm nhà và tạo bộ mặt không gian đô thị.

2.5. Các dự án ưu tiên phát triển:

- Dự án cắm mốc, xây dựng các trục giao thông chính và bến ô tô thị trấn.

- Dự án đánh giá trữ lượng, chất lượng nước và xây dựng nhà máy nước.
- Dự án thoát nước và VSMT.

- Dự án nâng cấp lưới điện đủ đảm bảo cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt.

- Dự án cải tạo nâng cấp trung tâm y tế huyện, các công trình dịch vụ thương mại, chợ; xây dựng và nâng cấp các trường học, nhà trẻ, mẫu giáo

- Dự án xây dựng công viên cây xanh, các công trình văn hoá thể thao và chỉnh trang đô thị.

- Dự án đổi đất lấy hạ tầng.

Điều 2. UBND huyện Bình Lục tổ chức công bố quy hoạch để các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan biết để thực hiện; xây dựng Điều lệ quản lý, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nam, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Giao thông Vận tải, Văn hoá Thông tin, Thể dục Thể thao, Thương mại Du lịch, Chủ tịch UBND huyện Bình Lục và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
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